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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHà Đ¾O CH£¡NG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIÞP BỀN VỮNG  

GIAI ĐO¾N 2021 - 2025 TàNH GIA LAI 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày /     /2025 của UBND tỉnh) 

            

TT Họ và tên Chức vÿ Đ¢n vị Số đißn 

tho¿i Ghi chú 

I Đ¿i dißn các Sở, ngành 

1 Đỗ Việt Hưng Phó Giám đốc  Sở Tài chính 0914.097.949  

2 Trần Văn Thanh Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 0914.279.848  

3 Võ Mai Hưng Phó Giám đốc  Sở Công Thương 0914.117.979  

4 Nguyễn Văn Hoan Phó Giám đốc  Sở Nông nghiệp và Môi trường 0981.568.279  

5 Phạm Hữu Trường Phó Giám đốc  Công an tỉnh 0915.542.882  

6 Nguyễn Văn Dư Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0982.098.589  

7 Nguyễn Thành Công Phó Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh 

0982.423.446  

8 Nguyễn Đăng Khoa Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 0945.252.999  

9 Nguyễn Thị Cẩm Thuý Phó Trưởng ban Ban Công tác Nông dân Hội Nông dân tỉnh 0905.042.477  

10 Đỗ Đức Thanh Phó Bí thư Tỉnh đoàn 0976.616.979  

11 Trương Thanh Hà Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 0982.448.557  

II Đ¿i dißn các xã, ph¤ờng 

1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch UBND phường Phường Quy Nhơn 0906.453.919  

2 Nguyễn Thành Danh Phó Chủ tịch UBND phường Phường Quy Nhơn Đông 0914.613.656  

3 Cao Minh Thi Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phường Quy Nhơn Tây 0981.391.699  

4 Lê Công Trình Phó Chủ tịch UBND phường Phường Quy Nhơn Nam 0986.820.266  

5 Ngô Tôn Thanh Phó Chủ tịch UBND phường Phường Quy Nhơn Bắc 0914.158.409  
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6 Nguyễn Văn Bé Phó Chủ tịch UBND xã Xã Nhơn Châu 0372.867.781  

7 Võ Tiến Sĩ Phó Chủ tịch UBND xã Phường Bình Định 0968.799.359  

8 Nguyễn Thị Hữu Tân Phó Chủ tịch UBND xã Phường An Nhơn 0979.787.774  

9 Phan Long Hùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phường An Nhơn Đông 0964.302.677  

10 Nguyễn Huỳnh Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xã An Nhơn Tây 0968.480.966  

11 Nguyễn Minh Muộn Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phường An Nhơn Nam 0977.614.625  

12 Đinh Thanh Trình Phó Chủ tịch UBND xã Phường An Nhơn Bắc 0334.828.825  

13 Nguyễn Ái Việt Phó Chủ tịch UBND xã Phường Bồng Sơn 0982.711.799  

14 Trần Đinh Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phường Hoài Nhơn 0914.453.187  

15 Phan Ngọc Trương Trưởng phòng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị Phường Tam Quan 0964.643.636  

16 Phan Văn Quang Phó Chủ tịch UBND phường Phường Hoài Nhơn Đông 0976.525.502  

17 Nguyễn Thành Tin Phó Chủ tịch UBND phường Phường Hoài Nhơn Tây 0905.502.699  

18 Võ Tấn Lực Trưởng phòng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị Phường Hoài Nhơn Nam 0986.956.740  

19 Trần Minh Lâm Phó Chủ tịch UBND phường Phường Hoài Nhơn Bắc 0912.278.845  

20 Phan Thành Trung Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phù Cát 0962.676.977  

21 Nguyễn Kế Sinh Phó Chủ tịch UBND xã Xã Xuân An 0984.521.526  

22 Lê Công Phúc Trưởng Phòng Kinh tế Xã Ngô Mây 0338.595.830  

23 Nguyễn Ngọc Thạch Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Xã Cát Tiến 0394.775.287  

24 Trịnh Minh Bình Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đề Gi 0973.355.559  

25 Trần Xuân Vương Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hòa Hội 0933.355.698  

26 Nguyễn Văn Cảnh Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hội Sơn 0965.152.626  

27 Nguyễn Thành Khâm Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phù Mỹ 0977.635.789  

28 Trần Đình Vương Phó Chủ tịch UBND xã Xã An Lương 0988.786.289  
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29 Võ Đình Sơn Phó Chủ tịch UBND xã Xã Bình Dương 0983.581.777  

30 Nguyễn Ngọc Hạnh Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phù Mỹ Đông 0989.687.480  

31 Lê Thị Quý Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phù Mỹ Tây 0865.411.679  

32 Phạm Quốc Ánh Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phù Mỹ Nam 0829.157.268  

33 Huỳnh Tấn Cường Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phù Mỹ Bắc 0919.112.355  

34 Nguyễn Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tuy Phước 0917.645.764  

35 Nguyễn Viết Thảo  Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tuy Phước Tây 0969.207.575  

36 Tôn Kỳ Hải Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tuy Phước Đông 0905.301.268  

37 Đoàn Văn Điệp Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tuy Phước Bắc 0978.044.677  

38 Nguyễn Thanh Diên Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tây Sơn 0935.022.110  

39 Đỗ Đình Tuấn Phó Chủ tịch UBND xã Xã Bình Khê 0984.444.437  

40 Trần Công Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Bình Phú 0978.577.381  

41 Hồ Sĩ Lai Phó Chủ tịch UBND xã Xã Bình Hiệp 0986.436.426  

42 Nguyễn Đức Chí Phó Chủ tịch UBND xã Xã Bình An 0914.697.647  

43 Huỳnh Văn Duy Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hoài Ân 0964.916.679  

44 Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xã Ân Tường 0987.096.099  

45 Nguyễn Văn Liên Phó Chủ tịch UBND xã Xã Kim Sơn 0352.693.336  

46 Lê Ngọc Hiệp Phó Chủ tịch UBND xã Xã Vạn Đức 0911.045.368  

47 Huỳnh Công Khải Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ân Hảo 0906.087.707  

48 Trần Minh Toàn Phó Chủ tịch UBND xã Xã Vân Canh 0979.123.743  

49 Nguyễn Thành Đô Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xã Canh Vinh 0989.687.522  

50 Đinh Văn Hải Phó Chủ tịch UBND xã Xã Canh Liên 0981.935.080  

51 Trịnh Bảo Luân Phó Chủ tịch UBND xã Xã Vĩnh Thạnh 0983.799.805  
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52 Huỳnh Trung Cường Phó Chủ tịch UBND xã Xã Vĩnh Thịnh 0914.812.499  

53 Phạm Thị Nhung Phó Chủ tịch UBND xã Xã Vĩnh Quang 0866.608.779  

54 Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch UBND xã Xã Vĩnh Sơn 0976.357.799  

55 Đinh Văn Nớ Phó Chủ tịch UBND xã Xã An Hoà 0335.554.557  

56 Lê Văn Thành Phó Chủ tịch UBND xã Xã An Lão 0983.875.441  

57 Đinh Văn Cung Chủ tịch UBND xã Xã An Vinh 0963.444.149  

58 Nguyễn Văn Vân Phó Chủ tịch UBND xã Xã An Toàn 0848.272.980  

59 Đặng Toàn Thắng Chủ tịch UBND xã Phường Pleiku 0914.099.033  

60 Mai Văn Hoàn Phó Chủ tịch UBND phường Phường Hội Phú 0908.432.665  

61 Phạm Toàn Vinh Phó Chủ tịch UBND phường Phường Thống Nhất 0948.621.279  

62 Nghiêm Thế Hùng Phó Chủ tịch UBND phường Phường Diên Hồng 0912.485.891  

63 Trần Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND phường Phường An Phú 0905.171.465  

64 Nguyễn Văn Hiển Phó Chủ tịch UBND xã Xã Biển Hồ 0986.345.947  

65 Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch UBND xã Xã Gào 0914.850.123  

66 Rơ Châm Tâm Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xã Ia Ly 0987.717.138  

67 Nguyễn Quang Hưng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Chư Păh 0979.724.562  

68 Phạm Minh Châu Chủ tịch UBND xã Xã Ia Khươl 0982.239.994  

69 Rơ Châm Phenh Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Xã Ia Phí 0372.980.397  

70 Phạm Ngọc Toàn Chủ tịch UBND xã Xã Chư Prông 0943.458.368  

71 Lê Nhật Trường An Phó Chủ tịch UBND xã Xã Bàu Cạn 0977.334.999  

72 Nguyễn Văn Ân Chủ tịch UBND xã Xã Ia Boòng 0913.458.108  

73 Bùi Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Lâu 0988.556.090  

74 Nguyễn Xuân Phùng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Pia 0988.274.435  
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75 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Tôr 0973.923.377  

76 Nguyễn Tuấn Anh Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Mơ 0977.716.142  

77 Nguyễn Văn Lợi Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Púch 0972.234.507  

78 Nguyễn Văn Đương Phó Chủ tịch UBND xã Xã Chư Sê 0377.245.555  

79 Rmah Hlai Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Xã Bờ Ngoong 0973.840.718  

80 Trần Quốc Sĩ Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Ko 0946.517.677  

81 Đinh Hồng Thuật Phó Chủ tịch UBND xã Xã Al Bá 0989.030.666  

82 Trần Đức Hậu Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xã Chư Pưh 0934.766.655  

83 Nguyễn Công Trình Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Le 0976.793.144  

84 Đinh Thị Hoan Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Hrú 0979.152.052  

85 Đặng Quốc Hoài Huy Chủ tịch UBND phường Phường An Khê 0906.548.856  

86 Phạm Thị Thuý Oanh Phó Chủ tịch UBND phường Phường An Bình 0905.155.592  

87 Lương Thành Công Phó Chủ tịch UBND xã Xã Cửu An 0905.614.189  

88 Đoàn Minh Duy Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đak Pơ 0905.113.569  

89 Nguyễn Phương Thành Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ya Hội 0983.550.706  

90 Nguyễn Thị Thu Nhi Phó Chủ tịch UBND xã Xã Kbang 0982.818.505  

91 Nguyễn Quốc Thịnh Phó Chủ tịch UBND xã Xã Kông Bơ La 0905.227.286  

92 Nguyễn Anh Thơ Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tơ Tung 0936.969.289  

93 Lê Quý Truyền Phó Chủ tịch UBND xã Xã Sơn Lang 0971.113.269  

94 Lê Văn Quang Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đak Rong 0975.620.507  

95 Nguyễn Minh Phong Phó Chủ tịch UBND xã Xã Krong 0983.222.467  

96 Lý Duyên Lộc Phó Chủ tịch UBND xã Xã Kông Chro 0984.675.123  

97 Trần Minh Dương Chủ tịch UBND xã Xã Ya Ma 0979.373.443  
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98 Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Chư Krey 0972.143.852  

99 Nguyễn Trọng Bảo Phó Chủ tịch UBND xã Xã SRó 0868.566.479  

100 Trần Khương Vũ Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đăk Song 0963.144.009  

101 Nguyễn Thu Hoà Phó Chủ tịch UBND xã Xã Chơ Long 0973.314.559  

102 Nguyễn Thị Hạ Chi Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Phường Ayun Pa 0915.191.902  

103 Trần Bảo Lộc Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Rbol 0944.284.694  

104 Nguyễn Thanh Tâm Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Sao 0973.067.314  

105 Nguyễn Minh Đăng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phú Thiện 0973.782.779  

106 Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xã Chư A Thai 0935.373.363  

107 Ngô Văn Hiếu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Xã Ia Hiao 0913.412.057  

108 Bùi Văn Ngọc Phó Chủ tịch UBND xã Xã Pờ Tó 0376.459.999  

109 Nguyễn Xuân Liêm Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Pa 0338.194.885  

110 Phạm Chí Hùng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Tul 0986.787.104  

111 Phạm Đình Tứ Phó Chủ tịch UBND xã Xã Phú Túc 0932.379.568  

112 Mai Duy Cần Trưởng phòng Phòng Kinh tế Xã Ia Dreh 0986.008.129  

113 Võ Ngọc Châu Chủ tịch UBND xã Xã Ia Rsai 0987.409.698  

114 Nguyễn Thanh Vân Phó Chủ tịch UBND xã Xã Uar 0989.040.509  

115 Nguyễn Quang Đức Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đak Đoa 0914.170.757  

116 Phạm Ngọc Tiến Phó Chủ tịch UBND xã Xã Kon Gang 0983.989.123  

117 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Băng 0971.346.716  

118 Diệp Đại Quốc Phó Chủ tịch UBND xã Xã KDang 0905.448.788  

119 Thái Văn Hưng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đak Sơmei 0942.480.588  

120 Nguyễn Văn Định Phó Chủ tịch UBND xã Xã Mang Yang 0907.060.928  
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121 Trịnh Xuân Bình Phó Chủ tịch UBND xã Xã Lơ Pang 0986.369.854  

122 Võ Đình Huy Phó Chủ tịch UBND xã Xã Kon Chiêng 0935.045.566  

123 Hồ Thị Minh Thư Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Xã Hra 0968.492.983  

124 Nguyễn Xuân Can Chủ tịch UBND xã Xã Ayun 0905.779.610  

125 Rơ Châm Tin Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Grai 0984.509.009  

126 Đặng Tiến Sỹ Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Krái 0935.367.315  

127 Huỳnh Ngô Tùng Điệp Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Hrung 0905.133.578  

128 Rah Lan Gâu Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Chia 0985.118.751  

129 Siu Nghiệp Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia O 0972.469.107  

130 Lê Bá Nam Phó Chủ tịch UBND xã Xã Đức Cơ 0912.481.644  

131 Vũ Thị Thuỷ Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Dơk 0983.110.237  

132 Văn Bá Định Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Krêl 0914.117.714  

133 Nguyễn Đức Tuấn Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Dom 0903.368.570  

134 Nguyễn Đông Phai Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Nan 0826.463.456  

135 Nguyễn Huệ Chủ tịch UBND xã Xã Ia Pnôn 0905.889.949  
 


